
 

 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU VÒNG 3 

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ - CÚP VIETFOOTBALL 2025 (HL2-S7) 

 

MT TRẬN ĐẤU TỈ SỐ BÀN THẮNG THẺ VÀNG THẺ ĐỎ 
GIÁM SÁT,  

TRỌNG TÀI 

11 

GMETA 

- 

LONG BIÊN 

FAMILY 

4 - 0 

GMETA (4): 

Tào Quang Hưng (9) 10’ 

Thẩm Khánh Duy (98) 41’, 

46’ 

Trần Trung Hiếu (10) 45’ 

 

GMETA (1): 

Vũ Chí Kiên (6) 64’ 

 

LONG BIÊN FAMILY (2): 

Nguyễn Đức Công (20) 10’ 

Nguyễn Văn Nam (9) 31’ 

 

Không 

Phạm Minh Nhật 

 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Nguyễn Văn Thành 

Đỗ Mạnh Hà 

12 

JMB MEDIA 

- 

ĐẠI NAM FC 

1 - 1 

JMB MEDIA (1): 

Lê Hoàng An (10) 12’ 

 

ĐẠI NAM FC (1): 

Nguyễn Bá Phương (74) 39’ 

 

JMB MEDIA (1): 

Đinh Quốc Khánh (17) 49’ 

 

ĐẠI NAM FC (4): 

Vũ Hoàng Lương (11) 8’ 

Nguyễn Tiến Hanh (17) 12’ 

Tống Hồi Xuân (38) 36’ 

Nguyễn Thanh Tùng (6) 70’ 

Không 

Phạm Minh Nhật 

 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Nguyễn Văn Thịnh 

Đỗ Mạnh Hà 

13 

ĐÔNG TRIỀU 

- 

AMUS 

2 - 0 

ĐÔNG TRIỀU (2): 

Trịnh Minh Tuấn (21) 61’ 

Lê Ngọc Sơn (11) 62’ 

Không Không 

Lê Mạnh Hà 

 

Lê Phúc Sơn 

Nguyễn Văn Thành 

Trần Đức Cường 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÁ VIỆT 
BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ -  

CÚP VIETFOOTBALL 2025 (HL2-S7) 

_____________ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________ 

           Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025 



 

 

14 

GRAND 

NUTRITION 

- 

TRUNG KIM 

1 - 4 

GRAND NUTRITION (1): 

Hồ Văn Ngọc (47) 62’ 

 

TRUNG KIM (4): 

Trần Trung Đông (8) 19’ 

Nguyễn Tiến Đạt (82) 32’, 60’ 

Nguyễn Quang Thắng (22) 47’ 

GRAND NUTRITION (2): 

Lưu Xuân Vũ (37) 10’ 

Nguyễn Hữu Dũng (17) 18’ 

 

TRUNG KIM (3): 

Trần Trung Đông (8) 55’ 

Lê Trọng Nhì (5) 67’ 

Bùi Ngọc Anh (98) 70+1’ 

Không 

Phạm Minh Nhật 

 

Nguyễn Trung Thiện 

Nguyễn Văn Thịnh 

Phạm Duy Hiếu 

 

15 

SAO 

- 

COCA 

1 - 0 
SAO (1): 

Nguyễn Văn Tuấn (9) 21’ 

SAO (2): 

Nguyễn Văn Tuấn (9) 40’ 

Nguyễn Sách Nam (79) 70+2’ 

 

COCA (1): 

Phạm Văn Long (11)18’ 

Không 

Lê Mạnh Hà 

 

Lê Phúc Sơn 

Nghiêm Bá Trí 

Trần Đức Cường 

 

 

 

Số bàn thắng vòng Ba: 14 bàn thắng - Trung bình: 2,8 bàn/trận 

Số bàn thắng 3 vòng: 55 bàn thắng - Trung bình: ~3,66 bàn/trận 

                        

Số thẻ vàng vòng Ba: 16 thẻ vàng - Trung bình 3,2 thẻ/ trận 

Số thẻ vàng 3 vòng: 57 thẻ vàng - Trung bình: 3,8 thẻ/ trận 

 

Số thẻ đỏ vòng Ba: 0 thẻ đỏ 

Số thẻ đỏ 3 vòng: 0 thẻ đỏ 

 

 

         TỔNG GIÁM ĐỐC 

       TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI 

 

           PHẠM NGỌC TUẤN 


